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	Mạch kiến thức, 
kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Tự nhiên và công nghệ
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Sử dụng đèn học.
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	2,3
	
	4
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	2
	
	1
	
	
	
	
	

	Sử dụng quạt điện
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sử dụng máy thu thanh
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	

	Sử dụng máy thu hình
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	

	
	Câu số
	
	
	6
	
	
	8a,b
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	2
	
	

	An toàn với môi trường công nghệ trong gia đình
	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Câu số
	
	
	
	7
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	2
	
	
	
	

	TỔNG
	Số câu
	3
	
	3
	1
	
	1
	6
	2

	
	Số điểm
	3
	
	3
	2
	
	2
	6
	4

	
	
	30%
	50%
	20%
	100%
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 5 điểm
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu:
[bookmark: _Hlk120783868]Câu 1 (1 điểm- M1)
Những sản phầm công nghệ trong gia đình thường dùng để phục vụ các nhu cầu gì của con người? 
	[bookmark: _Hlk120782831]A.Nhu cầu ăn, mặc.
	B. Nhu cầu nghỉ ngơi, học tập và giải trí.

	C. Nhu cầu ăn, giải trí, học tập.
	[bookmark: _Hlk120783409]D. Nhu cầu ăn, mặc, nghỉ ngơi, học tập và giải trí.


Câu 2: (1 điểm- M1) Nối tên các bộ phận chính của đèn học với chức năng của chúng cho phù hợp.
	Tên bộ phận chính
	
	Chức năng

	1. Thân đèn
	
	a. Bật, tắt, điều chỉnh độ sáng của đèn

	2. Công tắc
	
	b. Phát ra ánh sáng

	3. Bóng đèn
	
	c. Giúp đèn đứng vững trên mặt bàn

	4. Chụp đèn
	
	d. Bảo vệ bóng đèn, tập trung ánh sáng và chống chói mắt

	5. Đế đèn
	
	e. Nối đèn học với nguồn điện

	6. Dây nguồn
	
	g. Giữ bóng đèn và chụp đèn, có thể điều chỉnh hướng chiếu sáng của đèn


[bookmark: _Hlk120784749]Câu 3 (1 điểm – M1) Đúng – ghi Đ, Sai – ghi S vào ô trống. 
         Đặt đèn trên bề mặt bàn bị ướt.
         Tắt đèn khi không sử dụng.
         Điều chỉnh độ cao, độ sáng và hướng chiếu sáng của đèn cho phù hợp.
         Đặt đèn đúng vị trí, bật đèn, điều chỉnh độ sáng và hướng chiếu sáng, tắt đèn khi không sử dụng.
Câu 4 (1 điểm – M2): Điền số 1, 2, 3, 4 thích hợp vào ô trống theo trình tự các thao tác sử dụng quạt điện.`

          Bật quạt.                                           Điều chỉnh tốc độ quạt và hướng gió.`
`

          Đặt quạt.                                          Tắt quạt khi không sử dụng.                     `

[bookmark: _Hlk120785203]Câu 5 (1 điểm - M2) Máy thu hình được dùng để: 
A. Sản xuất các chương trình truyền hình.
B. Xem các chương trình truyền hình.
C. Thu tín hiệu truyền hình.
D. Phát tín hiệu âm thanh.
Câu 6: (1điểm- M2) Chọn từ gợi ý dưới đây và điền vào chỗ …. cho phù hợp:
(chắc chắn, trái, phải, chiếu thẳng, điều chỉnh)
Đặt đèn học ở vị trí ……………phía bên……….....người học. ……………… hướng chiếu sáng để ánh sáng không……………………… vào mắt, gây chói mắt.
[bookmark: _Hlk120788323]II. PHẦN TỰ LUẬN: 4 điểm
Câu 7 (2 điểm- M2): Đánh dấu x vào các cách phòng tránh tai nạn bỏng, ngạt khí ga trong gia đình:
	
	Không nghịch bàn là đang nóng.

	
	Không chơi đùa trong bếp và chạm vào các vật nóng.

	
	Tự ý rút ổ cắm điện

	
	Tự ý bật bếp ga, nghịch lửa.

	
	Báo với người lớn khi bị bỏng, ngửi thấy mùi ga hoặc phát hiện bếp ga chưa tắt.

	
	Nghịch, dùng que chọc vào ổ điện

	
	Chạy nhảy gần nơi có dây điện bị đứt, hở, mất lớp nhựa cách điện bên ngoài

	
	Không tự ý nấu nướng, sử dụng các đồ dùng công nghệ trong gia đình khi chưa có sự cho phép của người lớn.


[bookmark: _Hlk120788259]Câu 8: (2 điểm- M3) 
a. Em hãy cho biết ngồi xem ti vi như thế nào là đúng cách.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b. Em hãy kể tên 2 chương trình truyền hình và cho biết tác dụng của các chương trình đó.
.................................................................................................................................... ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

ĐÁP ÁN MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 3 
 HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2025-2026
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	5

	Đáp án
	D
	1- g, 2 - a, 3 - b, 
4- d, 5- c, 6 - e
	D
	B

	Điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1điểm
	1  điểm


Câu 4: (M2 -1đ) Trình tự các thao tác sử dụng quạt điện.
  1.Đặt quạt                                  3. Điều chỉnh tốc độ quạt và hướng gió.         
  2.Bật quạt.                                 4.Tắt quạt khi không sử dụng.
Câu 6: (M2 - 1đ) Thứ tự điền lần lượt là:
         chắc chắn, trái, điều chỉnh, chiếu thẳng
II. PHẦN TỰ LUẬN: 5 điểm
Câu 7: (M2 – 2 điểm) Đánh dấu đúng mỗi phần được 0,5 điểm
	x
	Không nghịch bàn là đang nóng.

	x
	Không chơi đùa trong bếp và chạm vào các vật nóng.

	x
	Báo với người lớn khi bị bỏng, ngửi thấy mùi ga hoặc phát hiện bếp ga chưa tắt.

	x
	Không tự ý nấu nướng, sử dụng các đồ dùng công nghệ trong gia đình khi chưa có sự cho phép của người lớn.


Câu 8: (M3 – 2 điểm) 
a. Cách ngồi xem ti vi đúng:
+ Ngồi xem ở vị trí chính diện và ngang tầm mắt với ti vi.
+ Ngồi cách ti vi một khoảng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
b. Em hãy kể tên 2 chương trình truyền hình và cho biết tác dụng của các chương trình đó.
- Chương trình Nhanh như chớp nhí. Tác dụng: Giải trí
- Chương trình Thời sự. Tác dụng: Cập nhật tin tức
	
